Kế toán chi phí môi trường

Theo quan niệm truyền thống, CPMT chính là những chi phí cho việc bảo vệ MT thông qua việc tái chế, xử lý chất thải. Nhưng quan điểm này chưa đầy đủ, vì nó không tính đến những khoản chi phí như chi phí vật liệu của chất thải, chi phí liên quan đến những nỗ lực hạn chế sử dụng tài nguyên. Điều này đã cản trở mục tiêu cuối cùng của kế toán MT là cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị có quyết định thích hợp, trong việc ngăn ngừa ô nhiễm MT. Vì công việc này không chỉ nhằm vào việc tiêu hủy chất thải, mà còn phải biết chất thải phát sinh từ đâu và làm thế nào để ngăn ngừa chúng.

Nhìn chung, CPMT thường khó xác định từ quan điểm kinh doanh. Trong những năm qua, chúng thường được coi là một bộ phận nhỏ của chi phí quản lý DN. Bên cạnh đó, khi chất thải đã sử dụng được đưa vào không khí, nước hoặc đất gây ô nhiễm được xem là chi phí của xã hội hay chi phí bên ngoài DN. Tuy nhiên, theo một số quy định mới thì những chi phí đó đã chuyển từ chi phí bên ngoài DN thành chi phí nội bộ dưới dạng chi phí đầu tư trang thiết bị hoặc đào tạo, hoặc phạt tiền và phí, do không tuân thủ các quy định về bảo vệ MT.

Do đó, CPMT được coi là tất cả các chi phí gắn với thiệt hại MT và bảo vệ MT của DN, gồm chi phí nội bộ dễ định lượng đến chi phí bên ngoài phức tạp và khó định lượng như chi phí để ngăn ngừa, tiêu hủy, lập kế hoạch, kiểm soát, thay đổi, hành động và khắc phục những thiệt hại có thể xảy ra ở DN, ảnh hưởng tới cộng đồng. Mặc dù, các nhà quản lý có thể nhận thức rõ các khoản chi phí này nhưng vẫn chưa có phương pháp cụ thể nào để đánh giá chính xác chúng. Đây là một thách thức của kế toán MT. 

Vấn đề lớn nhất hiện nay là, quá trình xác định CPMT, theo cách ghi nhận của kế toán tài chính thì CPMT được phản ánh vào một số tài khoản chi phí HĐSXKD. Điều này, vừa khiến việc ghi nhận chi phí trở nên phức tạp vừa làm cho các khái niệm về chi phí trở nên chồng chéo nhau.
Theo Scavone (2000), CPMT được sử dụng để phản ánh các thông tin MT bao gồm:
- CPMT là một phí tổn hay một khoản dự phòng.
- CPMT là một loại tài sản hoặc một khoản đầu tư.
- CPMT là một khoản chi phí.

Luisa Fronti de Garcia (1999) chia CPMT thành bốn loại chính: Chi phí vốn; Chi phí HĐSXKD; Chi phí cho khắc phục các sự cố MT do DN gây ra; Chi phí nghiên cứu và phát triển.
Trung tâm Kinh doanh và Nghệ thuật Whistler (2006), phân biệt CPMT thành chi phí nội bộ và chi phí bên ngoài.

Dựa trên mối quan hệ giữa HĐKD và tác động MTD, việc phân loại thông tin dựa trên HĐKD chính, hành chính, nghiên cứu và phát triển, xã hội và các hoạt động khác. Các HĐKD chính là hàng loạt các hoạt động bao gồm: Mua vật liệu và dịch vụ, sản xuất và phân phối, bán hàng và cung cấp, nhưng không bao gồm các hoạt động hành chính, nghiên cứu & phát triển và các hoạt động xã hội.

Theo Bộ MT Nhật Bản, CPMT bao gồm các loại sau:

- Chi phí trong khu vực kinh doanh là các chi phí để kiểm soát, giảm thiểu tác động MT xảy ra do các HĐKD của DN. CPMT phát sinh trong khu vực kinh doanh DN, có thể trực tiếp quản lý và được chi thành 3 loại là chi phí phòng chống ô nhiễm, chi phí bảo tồn MT và chi phí tái chế tài nguyên.
Chi phí phòng chống ô nhiễm là chi phí phát sinh, nhằm giảm thiểu tác động MT như chi phí về trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho mục đích ngăn cản ô nhiễm, ở giai đoạn cuối cùng của quá trình phát thải. Chi phí phòng chống ô nhiễm không chỉ liên quan đến giải pháp ngăn ngừa ở giai đoạn cuối cùng mà còn bao gồm chi phí phát sinh để quá trình sản xuất của DN trở thành sản xuất sạch. Trong đó, bao gồm cả chi phí tuân thủ là chi phí phục vụ cho việc duy trì sự tuân thủ theo quy định pháp luật về bảo vệ MT. "Ô nhiễm" ở đây chính là các tổn hại đối với sức khoẻ con người hoặc MT sống được cho là do HĐKD gây ra. Các dạng ô nhiễm điển hình gồm: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn, mùi, sụp lún đất. Như vậy, chi phí phòng chống ô nhiễm được xác định bằng tất cả các chi phí liên quan đến phòng chống ô nhiễm không khí (bao gồm cả mưa axít), phòng chống ô nhiễm nước, phòng chống nhiễm bẩn mặt đất, phòng chống ô nhiễm tiếng ồn, phòng chống các rung động, phòng chống bốc mùi, phòng chống sụp lún mặt đất và phòng chống các loại ô nhiễm khác.
Chi phí bảo vệ MT toàn cầu là những chi phí liên quan đến các tác động tiêu cực đến MT toàn cầu, hoặc một phần lớn MT toàn cầu do hoạt động của con người gây ra. Chi phí này được phân bổ, để ngăn ngừa sự nóng lên của trái đất (bao gồm chi phí để kiềm chế sự phát thải khí nhà kính, đồng thời hấp thụ và kiên cố hóa các loại khí này), ngăn chặn sự suy thoái tầng ozone và các nỗ lực bảo vệ MT toàn cầu khác. Như vậy, chi phí bảo vệ MT toàn cầu là tổng hợp các chi phí phát sinh, nhằm ngăn ngừa sự nóng lên của trái đất và bảo tồn nguồn năng lượng, chi phí ngăn chặn sự suy thoái tầng ozone và các chi phí bảo vệ MT toàn cầu khác.
Chi phí lưu thông tài nguyên là chi phí phục vụ cho việc tài nguyên được sử dụng một cách bền vững. Tức là, các chi phí liên quan đến việc hạn chế tạo ra chất thải khi sử dụng các nguồn tài nguyên hoặc sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, hoặc tái chế và chi phí xử lý đúng chất thải không được tuần hoàn. Cụ thể, chi phi lưu thông tài nguyên gồm chi phí cho sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên (chi phí để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh ở giai đoạn sản xuất và chi phí cho tái chế nước. Ví dụ, chi phí cải thiện tỷ lệ năng suất (ít nguyên liệu chất thải), bảo tồn nước và sử dụng nước mưa), chi phí tái chế chất thải công nghiệp và rác thải đô thị (là chi phí để tái sử dụng hoặc tái chế như chi phí gia công cho mục đích tái chế), chi phí xử lý chất thải công nghiệp và rác thải đô thị (bao gồm chi phí cho việc thải bỏ giữa kỳ (ngoại trừ chi phí tái sử dụng hoặc tái chế) và xử lý cuối cùng như chi phí cho tái chế nhiệt, làm khô bùn và chi phí bãi chôn lấp. Chi phí cho việc xử lý cuối cùng chất thải ở bãi chôn lấp bằng các phương tiện xử lý chất thải, không phải là chi phí để ngăn ngừa tác động đến MT mà là chi phí cho việc xử lý sau, đối với những tác động MT đã được tạo ra. Nên chi phí xử lý chất thải cuối cùng có thể giảm, thông qua việc sử dụng nguồn tài nguyên tuần hoàn theo chu kỳ thích hợp), chi phí củng cố sự lưu thông tài nguyên.

- Chi phí đầu nguồn và cuối nguồn là chi phí liên quan đến giảm thiểu tác động MT trước và sau quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Trong dòng chảy của hàng hoá và dịch vụ, khu đầu nguồn tương ứng với việc sản xuất vật liệu và giai đoạn cung cấp trước khi trở thành đầu vào của hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, DN có thể trực tiếp kiểm soát tác động MT. Cuối nguồn là giai đoạn tương ứng với việc sử dụng, tiêu thụ và phát thải hàng hoá và dịch vụ sau khi bán cho khách hàng. Chi phí đầu nguồn là các chi phí phát sinh trước khi sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng. Chi phí cuối nguồn là các chi phí phát sinh sau khi đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng cùng với tiêu thụ và xử lý bao bì, hộp đựng sản phẩm. Doanh thu từ việc bán vật liệu có giá trị, vật liệu tái sử dụng và tái chế của các sản phẩm đã sử dụng, được xem là lợi ích kinh tế thu được từ hoạt động bảo vệ MT nên không được trừ vào chi phí đầu nguồn và cuối nguồn, mà xem như một khoản doanh thu MT. Chi phí đầu nguồn và cuối nguồn gồm: 
Chênh lệch giữa chi phí mua nguyên vật liệu, dịch vụ thông thường với chi phí mua vật liệu, dịch vụ xanh (hàng hóa, dịch vụ góp phần làm giảm tác động mội trường).
Chi phí cung ứng sản phẩm thân thiện với MT.
Chi phí cho giảm tác động MT của bao bì đóng gói sản phẩm, là chi phí để giảm tác động MT của việc xử lý bao bì đóng gói sản phẩm. Chẳng hạn như, giảm trọng lượng túi đựng sản phẩm hoặc sử dụng vật liệu làm giảm tác động MT để sản xuất bao bì đóng gói.
Chi phí thu gom, tái chế, bán lại và xử lý đúng cách các sản phẩm đã sử dụng.
Chi phí khác liên quan gồm chi phí quản lý chuỗi cung ứng như tạo ra hệ thống quản lý MT.

- Chi phí quản lý là chi phí để quản lý các hoạt động bảo tồn MT và gián tiếp góp phần làm giảm các tác động MT do HĐKD và chi phí truyền thông cho xã hội, về các vấn đề MT và công bố thông tin MT, bao gồm:
Chi phí duy trì và thực hiện hệ thống quản lý MT
Chi phí công bố thông tin và quảng cáo MT là chi phí cho các cuộc họp giải thích cho người dân địa phương và những người khác, nhằm cung cấp thông tin liên quan đến ảnh hưởng của chất độc hại hoặc các biện pháp MT của DN, trưng bày sản phẩm của DN tại các sự kiện MT, hoặc các biện pháp tương tự liên quan đến HĐKD. 
Chi phí giám sát tác động MT là chi phí phát sinh, để theo dõi từng tác động MT riêng lẻ như theo dõi việc giải phóng và chuyển hóa các chất hoá học vào MT.
Chi phí thiết bị tại các cơ sở riêng lẻ, để đo lường và giám sát tình trạng ô nhiễm được coi là chi phí phòng ngừa ô nhiễm riêng lẻ bởi vì nó là thiết bị được vận hành trong toàn bộ hệ thống. Bao gồm các hạng mục chi phí kiểm tra hệ thống phát thải chất thải hoặc tình hình ở sông suối, kiểm tra đường ống để ngăn ngừa ô nhiễm đất, và các chi phí hoạt động hàng ngày khác.
Chi phí đào tạo nhân viên về các vấn đề MT.
Chi phí cho các hoạt động cải thiện MT như bảo tồn thiên nhiên, trồng cây xanh, làm đẹp và bảo tồn cảnh quan tại hoặc gần khu kinh doanh.

- Chi phí nghiên cứu và phát triền là chi phí mua sắm thiết bị để sử dụng chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển cụ thể về hoạt động bảo vệ MT mà không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Chi phí để phát triển các sản phẩm góp phần bảo vệ MT.
Chi phí để giảm thiểu tác động MT ở giai đoạn sản xuất sản phẩm.
Các chi phí khác liên quan đến việc cắt giảm tác động MT ở giai đoạn phân phối hoặc giai đoạn tiếp thị sản phẩm.

- Chi phí hoạt động xã hội là chi phí liên quan đến bảo tồn MT được thực hiện vì lợi ích của xã hội. Đây được coi là một chi phí cho các nỗ lực bảo tồn MT. bao gồm các hoạt động xã hội không có mối quan hệ trực tiếp với HĐKD của DN hoặc các tổ chức khác, kinh doanh cây xanh tự nguyện thực hiện để phòng ngừa sa mạc hóa được phân loại là chi phí hoạt động xã hội. Ví dụ, trồng cây xanh tự nguyện để phòng ngừa sa mạc hóa, tổ chức các hội nghị chuyên đề về MT, hóa chất, hoặc các chủ đề khác nhằm cung cấp thông tin cho việc nâng cao kiến thức chung.

- Chi phí khắc phục MT là chi phí để phục hồi sự suy thoái MT do HĐKD của DN. Chi phí này được sử dụng để khôi phục lại MT tự nhiên trở lại trạng thái ban đầu hay chi phí phát sinh, để loại bỏ các tác động MT. Các khoản dự phòng hoặc phí bảo hiểm trích đều đặn để xử lý với sự suy thoái MT, hoặc như một cách để phòng ngừa rủi ro phải xử lý suy thoái MT. Chi phí giảm chất thải là những chi phí phát sinh sau khi một số thiệt hại đã xảy ra và không trực tiếp góp phần giảm nhẹ tác động MT. Tốt nhất là, DN không phải chịu bất kỳ chi phí khắc phục MT nào khi thực hiện đúng các hoạt động bảo vệ MT. Gồm 3 khoản chi phí:
Chi phí để khôi phục lại MT tự nhiên trở lại trạng thái ban đầu.
Chi phí để khắc phục suy thoái MT.
Các khoản dự phòng và phí bảo hiểm đối với sự suy thoái MT do hoạt động của DN mang lại.

Trên đây là những chi phí liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo tồn MT. Những chi phí này có thể tập hợp trực tiếp khi chi phí thực tế phát sinh. 
CPMT = Chi phí khu vực kinh doanh + Chi phí đầu nguồn và cuối nguồn + Chi phí quản lý + Chi phí R &D + Chi phí hoạt động xã hội + Chi phí khắc phục MT 

Tuy nhiên, có một số chi phí vừa là CPMT vừa không phải là CPMT, gọi là chi phí phức hợp. Đối với những chi phí này, thường sử dụng 3 phương pháp xác định như sau: Xác định khác biệt, phân bổ hợp lý, phân bổ giản đơn.
Phương pháp xác định khác biệt: Theo phương pháp này, CPMT được xác định bằng sự khác biệt giữa chi phí và CPMT trừ đi CPMT đã được khấu trừ (CPMT nhận diện trực tiếp).

Phương pháp phân bổ: Trường hợp, số lượng hàng hóa, dịch vụ cần thiết để so sánh chênh lệch tập hợp hoàn toàn không rõ ràng, có thể sử dụng phương pháp phân bổ chi phí phức hợp theo một tiêu chuẩn cố định.

Phân bổ chi phí hợp lý: Trường hợp, không thể sử dụng phương pháp tập hợp khác biệt, việc phân bổ khoản đầu tư, phải được thực hiện theo các phương pháp phân bổ hợp lý theo mục tiêu chi phí. Phương pháp này được xác định có tính đến nội dung của các hoạt động bảo vệ MT, đặc điểm của chi phí bảo tồn MT, loại tác động MT, … Chi phí nhân công được phân bổ theo nội dung công việc thực tế. Ví dụ, phân bổ chi phí theo tỷ lệ số giờ làm việc cho hoạt động bảo tồn MT so với số giờ làm việc các hoạt động khác. Chi phí khấu hao được phân bổ dựa vào tỷ lệ mức độ sử dụng cho chức năng bảo vệ MT so với mức độ sử dụng cho các hoạt động khác, hoặc sử dụng tỷ lệ tổng không gian sử dụng trong cùng một nhà máy.

Phân bổ chi phí giản đơn: Khi không sử dụng cả phương pháp tập hợp khác biệt và phân bổ hợp lý, thì việc phân bổ khoản đầu tư phải được thực hiện thông qua việc xác định tỷ lệ phân bổ chi phí đơn giản. Phương pháp phân bổ đơn giản được thiết lập, dựa trên giả định của một mối tương quan được xác định làm tỷ lệ phân bổ. Ví dụ, tỷ lệ phần trăm như 10% hoặc 50% có thể được sử dụng, để xác định phần chi phí đó là chi phí bảo tồn MT.

Khi chi phí bảo vệ MT chiếm một tỷ lệ nhất định nào đó (tỷ lệ phần trăm như 20%, 30%,...) thì tỷ lệ đó chính là tỷ lệ được sử dụng để phân bổ.
Khi phần lớn chi phí được công nhận là CPMT, thì toàn bộ chi phí được coi là CPMT.
Khi CPMT chỉ chiếm một phần nhỏ thì không cần phải tổng hợp.

Hiện nay, việc đo lường CPMT gặp nhiều khó khăn và cũng là thách thức lớn của các DN, do sự không chắc chắn và các ước tính về tác động MT về mặt tài chính. Việc định lượng tác động MT thường mang lại một sự khách quan giả mạo vì các giả định và ước tính thường mang tính chủ quan và xét đoán cao. Việc đưa những vấn đề về MT vào sổ sách kế toán cũng gặp nhiều trở ngại, cần được hoàn thiện ngay ở các nước phát triển.

Theo báo cáo mới đây của Nhóm Nghiên cứu MT – Viện Kế toán Chartered ở Anh và Xứ Wales, đã khuyến cáo các DN, khi công bố thông tin tài chính hàng năm, cần phải công bố thông tin liên quan đến vấn đề bảo vệ MT của DN kèm theo. Cụ thể, DN cần phải công bố thông tin chi tiết về:
- Chính sách MT của DN.
- Quan điểm của nhà quản trị với trách nhiệm chung về vấn đề MT.
- Các mục tiêu về MT của công ty, cần được thể hiện để có thể đo được hiệu quả hoạt động.
- Thông tin về các hoạt động, bao gồm các thông tin chi tiết về tính chất và số tiền phát sinh, để thực hiện các mục tiêu MT đã được xác định.
- Xác định mức độ tác động đến MT của hoạt động DN, các biện pháp liên quan đến hoạt động MT.
- Mức độ tuân thủ các quy định và hướng dẫn liên quan.
- Rủi ro tiềm tàng về tác động MT chưa xác định được.
- Các tính năng chính của các báo cáo kiểm toán độc lập về các hoạt động MT của DN.

Tuy nhiên, các DN của Anh công bố các báo cáo về MT dưới dạng định tính, chủ yếu là công bố các chính sách về MT mà ít tập trung vào các yếu tố kỹ thuật và tài chính bằng các con số định lượng. Không chỉ ở Anh mà ở hầu hết các DN của các nước Châu Âu đều như vậy. Ngay cả ở Đức, nơi có nhiều DN công bố các thông tin về bảo vệ MT nhất châu Âu, thì các báo cáo cũng mới chỉ dừng lại ở các chính sách về hoạt động MT và một số yếu tố kỹ thuật đã được định lượng, chứ chưa hoặc rất ít đề cập đến khía cạnh tài chính.

Tại Mỹ, do có ủy ban chứng khoán (SEC) và Hội đồng Chuẩn mực Kế toán tài chính, nên có nhiều DN (trên 35%) tiết lộ các thông tin về CPMT. Ngày càng có nhiều cuộc tranh luận trên phạm vi toàn cầu về việc các nhà quản lý và các cơ quan kế toán, cần phải có những hướng dẫn rõ ràng hơn cho các DN về việc báo cáo và tính CPMT.

Hầu hết các quan ngại về kế toán tài chính tập trung vào các vấn đề như báo cáo các khoản nợ dự phòng cho chi phí bồi thường MT và hình phạt, sự suy giảm giá trị đất và các tài nguyên khác. Các vấn đề cần được giải quyết theo các yêu cầu kế toán và báo cáo thông thường khác nhau về mặt MT, chủ yếu là do những tác động về tài chính tiềm tàng của họ có thể lớn hơn nhiều so với những gì DN đã gặp phải. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến những người sử dụng thông tin, mà đặc biệt là các nhà đầu tư và chủ nợ.

Nếu các DN có thể ứng phó các tác động MT (như trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn hoặc sự suy giảm tài sản có thể cần được báo cáo trong các báo cáo tài chính) và có thể tiết kiệm chi phí tiềm năng nếu DN có hành động thích hợp để giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm,…). Việc này vừa có lợi cho MT vừa có lợi cho DN. Vì vậy, kế toán MT ngày càng được các DN theo đuổi và hoàn thiện.

Tại Việt Nam hiện nay, vẫn chưa có các văn bản nào quy định hay hướng dẫn DN bóc tách, xác định và theo dõi CPMT. Chế độ kế toán cũng chưa ban hành tài khoản sử dụng để theo dõi và tập hợp CPMT trong DN, chưa quy định về việc DN công bố các thông tin về vấn đề bảo vệ MT của DN. Để đáp ứng được nhu cầu theo xác định và theo dõi thông tin MT, các cơ quan của chính phủ cần hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống pháp luật về kế toán MT./.
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